     UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       Mẫu: TTNN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
………..
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin tổng quát 
	- Tên học phần: 

	- Tên tiếng Anh (nếu có) 

	· Mã học phần (nếu có)

	- Số tín chỉ: (nếu có)

	+ Số tiết lý thuyết:

	+ Số tiết thực hành:

	- Tự học:         tiết
+ Đọc tài liệu:       tiết
+ Làm bài tập:       tiết
+ Hoạt động khác (nếu có):         tiết

	· Yêu cầu học phần:  (Đôi tượng học là ai? học trước học phần a….hoặc đã hoàn thành ….)



2. Mô tả học phần 
Học phần gồm có ……. Chương trang bị cho học viên những kiến thức về…….

 (Gợi ý: Mô tả học phần là giới thiệu tóm tắt về học phần, vai trò của học phần đối với lĩnh vực/lớp/chương đào tạo ngắn hạn… Mô tả học phần chỉ trình bày ngắn gọn nội dung chính yếu của học phần (5-6 dòng) để người học hiểu toàn bộ thông tin về học phần)

3. Nguồn học liệu
Tài liệu bắt buộc:
[1] ...
[2] …
Tài liệu không bắt buộc:
[3] ...
[4] ...
Tài nguyên khác:
…
(Gợi ý: các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm bắt buộc…không quá 5 cuốn và được cập nhật mới nhất. Viết tài liệu tham khảo theo thứ tự sau: Tên tác giả (năm xuất bản). Tên giáo trình. Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản)

4. Mục tiêu học phần 
Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng: 
……
 (Mục tiêu là những điều mà giảng viên phải thực hiện: dạy kiến thức, kỹ năng, thái độ cho học viên để giúp họ đạt được các chuẩn đầu ra của học phần.)
5. Chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra học phần

	Kiến thức
	CELO1
	……

	
	CELO2
	……

	Kỹ năng
	CELO..
	……

	
	CELO.
	……

	Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
	CELO.
	……



6. Chỉ báo thực hiện chuẩn đầu ra  
	Chuẩn đầu ra
CELO
	Chỉ báo thực hiện
	Mô tả chỉ báo thực hiện

	CELO1
	CELO1.1
	……………………………………………………………..

	
	CELO1.2
	……………………………………………………………..

	CELO2
	CELO2.1
	……………………………………………………………..

	
	CELO2.2
	……………………………………………………………..

	
	CELO2.3
	……………………………………………………………..

	CELO..
	CELO3.1
	……………………………………………………………..



7. Đánh giá học phần
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Chỉ báo thực hiện
(CELOx.y)
	Tỉ lệ (%)

	A. Đánh giá quá trình
	50

	A.1 Đánh giá thái độ học tập 
	25

	Tham dự lớp  
	
	
	
	

	Làm bài tập đầy đủ
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	A.2 Kiểm tra giữa kỳ
	25

	Tự luận/trắc nghiệm/bài tập lớn/ ...  
	
	
	
	



	...
	
	
	
	

	B. Đánh giá kết thúc học phần
	50

	Tự luận/trắc nghiệm/bài tập lớn/ ...  
	
	
	
	

	...
	
	
	
	



5

8. Nội dung học phần và kế hoạch giảng dạy 
8.1. Lý thuyết
	Buổi
	Nội dung
	Hoạt động dạy, học và đánh giá
	Chuẩn đầu ra (CELOx.y)
	Tài liệu tham khảo

	1
	Chương 1:
…

[bookmark: _GoBack]…
	
Hoạt động dạy:
(mô tả chi tiết)


	
	Giáo trình [m], trang … đến …


	
	
	Hoạt động tự học:
(mô tả chi tiết)

	
	

	
	
	Hoạt động đánh giá:
(mô tả chi tiết)

	
	

	2

	
	
	
	

	3

	
	

	
	

	…
	
	
	
	



8.2.Thực hành
	Buổi
	Nội dung
	Hoạt động dạy, học và đánh giá
	Chuẩn đầu ra (CELOx.y)
	Tài liệu tham khảo

	1
	Bài tập 1:
…

…
	
	
	Giáo trình [m], trang … đến …


	2

	
	
	
	

	3

	
	
	

	

	…
	
	
	
	





9. Hướng dẫn Học phần
· Chuẩn bị bài học trước giờ học; Đọc tài liệu tham khảo; Xem xét và củng cố bài học sau giờ học
· Nghiên cứu, làm bài tập, làm việc nhóm …
· Hoàn tất nhật ký việc tự học.
· Làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giảng viên.
10. Phiên bản chỉnh sửa 
Lần …, ngày …
11. Phụ trách học phần
- Chương trình:   		Trung tâm:      
- Giảng viên:
- Địa chỉ và email liên hệ: Trung tâm….
- Điện thoại: Trung tâm….
Bình Dương, ngày         tháng      năm 20…
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM       		



	  GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

	HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC














PHỤ LỤC 
RUBRICS CÁC BÀI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Thang điểm 10)
ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH 
1. Rubrics tham dự lớp
	TIÊU CHÍ
	TỐT (10 điểm)
	ĐẠT (8 điểm)
	CHƯA ĐẠT  (dưới 5)

	Thời gian tham dự
	
	
	

	Thái độ tham dự
	Chú ý, tích cực đóng góp (4đ)
	Có chú ý và đóng góp (3đ)
	Không chú ý/không đóng góp



2. Rubrics hoàn thành bài tập
	TIÊU CHÍ
	TỐT (… điểm)
	ĐẠT (… điểm)
	CHƯA ĐẠT (0 …điểm)

	
	80 - 100% (…đ)
	60 - 79% (…đ)
	Ít hơn 60% (… đ)

	
	80 - 100% (…đ)
	60 - 79% (…đ)
	Ít hơn 60% (… đ)

	
	80 - 100% (…đ)
	60 - 79% (…đ)
	Ít hơn 60% (… đ)



3. Rubrics đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ số 1 
	Chỉ báo thực hiện
CELOx.y
	Tiêu chí đánh giá
	TỐT
(... điểm)
	ĐẠT
(... điểm)
	CHƯA ĐẠT (...điểm)

	
	
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>

	…
	
	
	
	


4. Rubrics đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ số … 
	Chỉ báo thực hiện
CELOx.y
	Tiêu chí đánh giá
	TỐT
(... điểm)
	ĐẠT
(... điểm)
	CHƯA ĐẠT (...điểm)

	
	
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>

	…
	
	
	
	


…
ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
1. Rubrics bài kiểm tra kết thúc học học phần 1
	Chỉ báo thực hiện
CELOx.y
	Tiêu chí đánh giá
	TỐT
(... điểm)
	ĐẠT
(... điểm)
	CHƯA ĐẠT (...điểm)

	
	
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>

	…
	
	
	
	



2. Rubric bài kiểm tra kết thúc học học phần số …
	Chỉ báo thực hiện
CELOx.y
	Tiêu chí đánh giá
	TỐT
(... điểm)
	ĐẠT
(... điểm)
	CHƯA ĐẠT (...điểm)

	
	
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>

	…
	
	
	
	


…
* Ghi chú: 
- Điểm tổng kết học phần sẽ được tính dựa vào tỷ lệ mô tả ở mục 7, tính thành 2 cột điểm:
1. Điểm quá trình
2. Điểm kết thúc học phần


